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Câu 1: (4 điểm)

1 /Nêu hiện tượng, viết phương trình phản ứng xảy ra khi cho từ từ khí CO2  vào dung dịch nước vôi trong cho tới dư., sau đó lại đổ nước vôi trong vào.

2/. Chỉ dùng 1 kim loại hãy nhận biết 4 dung dịch sau :

    (NH4)2SO4 ; NH4NO3 ; AlCl3 ; FeSO4 

 Viết các phương trình có thể xảy ra.

Câu2: (4 điểm)
Xác định các chất A,B,C,D,E,F,G,H và hoàn thành sơ đồ phản ứng sau:
          1/  A  +  B              C

          2/  C   +   D               E

          3/  C  +  F  + D             G  +  H

          4/  E  +  F                 G  +  H
Biết H làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ và tác dụng với dung dịch AgNO3 tạo kết tủa trắng.
Câu 3: (7 điểm)
Cho hợp bột oxit kim loại gồm Al2O3, CuO và Fe3O4 vào ống sứ nung nóng, dẫn từ từ dòng khí CO đi qua cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy hết 2,24 lít (đkc). Chia sản phẩm thu được thành hai phần bằng nhau:

· Phần 1: hòa tan vào dung dịch HCl dư thu được 0,672 lít khí H2 ở đktc.

· Phần 2: được ngâm kĩ trong 400ml dung dịch NaOH 0,2M. Để trung hòa hết NaOH dư phải dùng hết 20ml dung dịch axit HCl 1M.

a. Viết các phương trình phản ứng xảy ra.

b. Tính thành phần % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu.

Câu 4: (5 điểm)

Hoà tan hoàn toàn 7,64 gam hỗn hợp 2 muối sunphat của 2 kim loại có hoá trị I và II, vào nước thành dung dịch rồi thêm 1 lượng vừa đủ BaCl2 thấy tách ra 13,98 gam kết tủa.

1/ Lọc bỏ kết tủa, lấy nước lọc đem cô cạn thu được bao nhiêu gam muối khan?

2/ Tìm công thức 2 muối và khối lượng mỗi muối . Biết  2 kim loại có vị trí ở cùng chu kì trong bảng tuần hoàn.
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	1
	Hiện tượng: khi cho từ từ CO2 vào dd nước vôi trong tới dư.

Xuất hiện vẩn đục sau đó vẩn đục tan.

Lại xuất hiện vẩn đục

PT: CO2 + Ca(OH)2  
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 CaCO3
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     CO2 + CaCO3
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 Ca(HCO3)2
Ca(OH)2  + Ca(HCO3)2 
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 2CaCO3
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	2
	Kim loại làm thuốc thử là Ba do:

Ba +  H2O 
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 Ba(OH)2 +H2
Nhận ra NH4NO3 chỉ có khí mùi khai thoát ra 

2NH4NO3 + Ba(OH)2  
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 Ba(NO3)2 + 2H2O + 2NH3
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Nhận ra (NH4)2SO4  vừa có kết tủa, vừa có khí mùi khai thoát ra 

(NH4)2SO4 + Ba(OH)2  
[image: image10.wmf]®

 BaSO4
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 + 2H2O + 2NH3
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Nhận ra FeSO4 có kết tủa trắng 

FeSO4 + Ba(OH)2  
[image: image13.wmf]®

 BaSO4
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 + Fe(OH)2
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Nhận ra AlCl3 có kết tủa trắng và kết tủa tan khi dư Ba(OH)2  

2AlCl3 + 3Ba(OH)2  
[image: image16.wmf]®

 3BaCl2
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 + 2Al(OH)3
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Ba(OH)2  + 2Al(OH)3
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EMBED Equation.DSMT4[image: image20.wmf]®

 Ba(AlO2)2 +4H2O 
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	Vì H làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ và tác dụng với dung dịch AgNO3 tạo kết tủa trắng.Nên H là HCl
  A: SO2 ;   B: O2 ;  C: SO3 ;   D: H2O ;   E: H2SO4  ; F:  BaCl2   ;   G: BaSO4 ;  H:  HCl
1/   2SO2  + O2 
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 2SO3                            

  2/   SO3  +  H2O                H2SO4 

  3/    SO3  +  H2O  + BaCl2              BaSO4  + 2HCl            

  4/      H2SO4 + BaCl2               BaSO4  + 2HCl 
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	a. Các phương trình hóa học:
CO
+
CuO

t0
Cu
+
CO2
(1)
CO
+
Fe3O4
         t0
Fe
+
CO2
(2)

Phần 1: Fe
+
HCl
   
FeCl2

+
H2
(3)


Al2O3
+
6HCl
   
2AlCl3
+
3H2O
(4)

Phần 2: Al2O3
+2NaOH           2NaAlO2
+
H2O
(5)


HCl
+
NaOHdư            NaCl
+
H2O
(6)
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	– Số mol CO: nCO = 2,24 : 22,4 = 0,1 mol

- Số mol H2: nH
[image: image22.wmf]2

 = 0,672 : 22,4 = 0,03 mol

- Số mol NaOH: nNaOH = 0,4.0,2 = 0,08 mol

- Số mol HCl: nHCl = 0,02.1 = 0,02 mol

Theo phương trình (6): nNaOH (dư) = nHCl = 0,02 mol

=> Số mol NaOH trên phương trình (5): nNaOH(5) = 0,08 – 0,02 = 0,06 mol

Theo phương trình (5): nAl
[image: image23.wmf]2
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 nNaOH(5) = 0,06 : 2 = 0,03 mol.

Vậy khối lượng Al2O3 có trong hỗn hợp: m Al
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O
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 = 0,03.2. 102 = 6,12 gam.

Theo phương trình (3): nFe = nH
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 = 0,03 mol => nFe (hh) 0,03.2 = 0,06 mol

Theo phương trình (2) nFe
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 = 
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nFe = 0,03 : 3 = 0,02mol

Vậy khối lượng của Fe3O4 trong hỗn hợp: mFe
[image: image32.wmf]3

O
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 = 0,02.232 = 4,64 gam

Đồng thời, theo phương trình (2): nCO = 
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4

nFe = 
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.0,06 = 0,08 mol

=> Số mol CO trên phương trình (1): nCO(1) = 0,1 – 0,08 = 0,02 mol

Theo phương trình (1): nCuO = nCO = 0,02 mol

Vậy khối lượng CuO trong hỗn hợp: mCuO = 0,02.80 = 1,6 gam.

=> Khối lượng hỗn hợp các oxit: mhh = 6,12 + 4,64 + 1,6 = 12,36 gam.

Thành phần % các chất trong hỗn hợp:



%mFe
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% mCuO = 
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% m Al
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	Gọi kim loại hoá trị I,II là A,B khối lượng mol A,B

CT muối  A2SO4 ; BSO4

Pt;   A2SO4 + BaCl2 
[image: image43.wmf]¾¾®

 2ACl + BaSO4  (1)

       BSO4  + BaCl2 
[image: image44.wmf]¾¾®

 BCl2 + BaSO4    (2)

n BaSO4   = 0,06 mol
do pư hoàn toàn kim loại trong muối sunfat băng kim loại trong muối clorua klượng thay đổi do thay đổi gốc axit

m muối khan = 7,64 - (0,06 x 96) + (0,06 x 71) = 6,14 gam
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	Khối lượng mol trung bình của 2 muối sunfat =
[image: image45.wmf]7,64

0,06

 = 127,33

Ta có B + 96 < 127,33 < 2A + 96  => B < 31,33 < 2A

Do A,B trong cùng 1 chu kỳ A<B 

· 31,33 > B >A >15,67 

· Kim loại hoá trị II là Mg là tm  Kim loại hoá trị I là Na

Gọi số mol BaSO4 tham gia pư 1,2 là x ,y 


[image: image46.wmf]  142x + 120 y = 7,64

     x + y              = 0,06         x = 0,02 mol   y = 0,04 mol

khối lượng Na2SO4 = 2,84 g        khối lượng MgSO4 = 4,8 g
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